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I. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1. Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn

( Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng: 
[image: image2.wmf]axbyc
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trong đó a, b, c là các số đã biết (a ( 0 hoặc b ( 0).


( Nếu 
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 thoả (1) thì cặp số 
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 đgl một nghiệm của phương trình (1).


( Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, mỗi nghiệm của (1) được biểu diễn bởi một điểm. Nghiệm 
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được biểu diễn bởi điểm 
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.

2. Tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn

( Phương trình bậc nhất hai ẩn 
[image: image7.wmf]axbyc
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 luôn có vô số nghiệm. Tập nghiệm của nó được 
biểu diễn bởi đường thẳng 
[image: image8.wmf]axbyc
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( Nếu a ( 0 và b ( 0 thì đường thẳng (d) là đồ thị của hàm số 
[image: image9.wmf]ac
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Nếu a ( 0 và b = 0 thì phương trình trở thành 
[image: image10.wmf]c
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 và đường thẳng (d) song song 
hoặc trùng với trục tung.


Nếu a = 0 và b ( 0 thì phương trình trở thành 
[image: image11.wmf]c
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 và đường thẳng (d) song song 
hoặc trùng với trục hoành.

Bài 1. Trong các cặp số (0; 4), (–1; 3), (1; 1), (2; 3), (4; 6), cặp số nào là nghiệm của phương trình: 
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Bài 2. Tìm nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:
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Bài 3. Cho đường thẳng (d) có phương trình: 
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. Tìm m để:

a) (d) song song với trục hoành.


b) (d) song song với trục tung.

c) (d) đi qua gốc toạ độ.



d) (d) đi qua điểm A(2; –1).
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Bài 4. Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình:

a) 
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Bài 5. Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình:
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e) không có nghiệm nguyên dương.
II. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1. Khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Cho hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
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( Nếu hai phương trình trên có nghiệm chung 
[image: image50.wmf]xy
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 thì 
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 đgl một nghiệm của hệ (I).


( Nếu hai phương trình trên không có nghiệm chung thì ta nói hệ (I) vô nghiệm.


( Giải hệ phương trình là tìm tập nghiệm của nó.

2. Minh hoạ hình học tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Tập nghiệm của hệ phương trình (I) được biểu diễn bởi tập hợp các điểm chung của hai đường 
thẳng 
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 và 
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( Nếu 
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 thì hệ (I) có một nghiệm duy nhất.


( Nếu 
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 thì hệ (I) vô nghiệm.


( Nếu 
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 thì hệ (I) có vô số nghiệm.

3. Hệ phương trình tương đương

Hai hệ phương trình đgl tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

Bài 1. Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau và giải thích vì sao:

a) 
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b) 
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ĐS: a) 1 nghiệm
b) 1 nghiệm
c) 1 nghiệm
d) 1 nghiệm
e) vô nghiệm
f) vô số nghiệm.
Bài 2. Bằng đồ thị chứng tỏ các hệ phương trình sau luôn có nghiệm duy nhất với bất kì giá trị nào của a:
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Bài 3. Bằng đồ thị chứng tỏ hệ phương trình: 
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a) Có nghiệm duy nhất với 
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b) Vô nghiệm với 
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Bài 4. Bằng đồ thị chứng tỏ hệ phương trình: 
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a) Có vô số nghiệm với 
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b) Vô nghiệm với 
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Bài 5. Xác định m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất:

a) 
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ĐS: a) 
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Bài 6. Xác định a để hai hệ phương trình sau là tương đương:

a) 
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ĐS: a) 
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b) 
[image: image81.wmf]a

1

=-


III. GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1. Phương pháp thế 


( Bước 1: Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là PT (1)), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia, rồi thế 
vào phương trình thứ hai (PT (2)) để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).


( Bước 2: Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho PT (2) trong hệ (PT (1) cũng thường 
được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia).

2. Phương pháp cộng đại số

( Bước 1:  Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một 
phương trình mới.


( Bước 2: Dùng phương trình mới ấy thay thế cho một trong hai phương trình của hệ (giữ 
nguyên phương trình kia).


Chú ý: 


( Trong phương pháp cộng đại số, trước khi thực hiện bước 1, có thể nhân hai vế của mỗi 
phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai 
phương trình của hệ là bằng nhau hoặc đối nhau.


( Đôi khi ta có thể dùng phương pháp đặt ẩn phụ để đưa hệ phương trình đã cho về hệ phương 
trình với hai ẩn mới, rồi sau đó sử dụng một trong hai phương pháp giải ở trên.
Bài 1. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:
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Bài 2. Giải các hệ phương trình sau:
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ĐS: a) vô số nghiệm
b) vô nghiệm
c) vô nghiệm
d) 
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e) vô nghiệm
f) 
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Bài 3. Giải các hệ phương trình sau:
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ĐS: a) 
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Bài 4. Giải và biện luận các hệ phương trình sau:
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[image: image116]
Bài 5. Tìm m nguyên để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên:

a) 
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Bài 6. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:
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ĐS: a) 
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Bài 7. Giải các hệ phương trình sau:
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ĐS: a) vô nghiệm
    b) vô số nghiệm
c) vô nghiệm
d) 
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f) 
Bài 8. Xác định a và b để đồ thị của hàm số 
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 đi qua hai điểm A và B trong mỗi trường hợp sau:

a) A(2; 1), B(1; 2)

b) A(1; 3), B(3; 2)

c) A(1; –3), B(2; 3)

d) A(–1; 1), B(2; 3)

e) A(2; –2), B(–1; –2)

f) A(1; 0), B(1; –6)
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Bài 9. Chứng tỏ rằng khi m thay đổi, các đường thẳng có phương trình sau luôn đi qua một điểm cố định:
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ĐS: a) 
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IV. GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN


( Bước 1: Lập hệ phương trình:



+ Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng.



+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết.



+ Lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.


( Bước 2: Giải hệ hai phương trình nói trên.


( Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp 
với bài toán (thoả mãn điều kiện ở bước 1) và kết luận.

Dạng 1: Toán về quan hệ giữa các số

Bài 1. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số sao cho tổng của hai chữ số của nó bằng 11, nếu đổi chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.

ĐS: 47.
Bài 2. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số sao cho tổng các chữ số bằng 17, chữ số hàng chục là 4, nếu đổi chỗ các chữ số hàng trăm và hàng đơn vị cho nhau thì số đó giảm đi 99 đơn vị.

ĐS: 746.
Bài 3. Tìm một số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 11, biết rằng khi chia số đó cho 11 thì được thương bằng tổng các chữ số của số bị chia.

ĐS: 198.
Bài 4. Tìm hai số biết rằng tổng của hai số đó bằng 17 đơn vị. Nếu số thứ nhất tăng thêm 3 đơn vị, số thứ hai tăng thêm 2 đơn vị thì tích của chúng bằng 105 đơn vị.

ĐS: 12 và 5 hoặc 4 và 13.
Dạng 2: Toán làm chung công việc

Bài 1. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể sau 4 giờ 48 phút thì đầy bể. Nếu vòi I chảy trong 4 giờ, vòi II chảy trong 3 giờ thì cả hai vòi chảy được 
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 bể. Tính thời gian để mỗi vòi chảy riêng một mình đầy bể.

ĐS: 8 giờ và 12 giờ.
Bài 2. Để hoàn thành một công việc, hai tổ phải làm chung trong 6 giờ. Sau 2 giờ làm chung thì tổ II đ​​ược điều đi làm việc khác, tổ I đã hoàn thành công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì sau bao lâu sẽ xong công việc đó.

ĐS: 

Bài 3. Hai lớp 9A và 9B cùng tham gia lao động vệ sinh sân trư​ờng thì công việc được hoàn thành sau 1 giờ 20 phút. Nếu mỗi lớp chia nhau làm nửa công việc thì thời gian hoàn tất là 3 giờ. Hỏi nếu mỗi lớp làm một mình thì phải mất bao nhiêu thời gian.

ĐS: 

Dạng 3: Toán chuyển động

Bài 1. Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với một vận tốc đã định. Nếu vận tốc tăng thêm 20 km/h thì thời gian đi được sẽ giảm 1 giờ. Nếu vận tốc giảm bớt 10 km/h thì thời gian đi sẽ tăng thêm 1 giờ. Tính vận tốc và thời gian dự định của ô tô.

ĐS: 40 km/h; 3 giờ.
Bài 2. Hai địa điểm A và B cách nhau 85 km. Cùng lúc, một canô đi xuôi dòng thừ A đến B và một canô đi ngược dòng từ B đến A, sau 1 giờ 40 phút thì gặp nhau. Tính vận tốc thật của mỗi canô, biết rằng vận tốc canô đi xuôi dòng lớn hơn vận tốc canô đi ngược dòng là 9 km/h và vận tốc dòng nước là 3 km/h (vận tốc thật của các canô không đổi).

ĐS: 27 km/h; 24 km/h.
Bài 3. Quãng đường AB dài 200 km. Cùng lúc một xe máy đi từ A đến B và một ô tô đi từ B đến A. Xe máy và ô tô gặp nhau tại điểm C cách A 120 km. Nếu xe máy khởi hành sau ô tô 1 giờ thì gặp nhau tại điểm D cách C 24 km. Tính vận tốc của ô tô và xe máy.

ĐS: 60 km/h; 40 km/h.
Bài 4. Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ A để đi đến B. Biết vận tốc của xe du lịch lớn hơn vận tốc xe khách là 20 km/h. Do đó xe du lịch đến B tr​​ước xe khách 50 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết quãng đ​​ường AB dài 100 km.

ĐS: 

Bài 5. Một ng​ười đi xe máy từ A đến B. Vì có việc gấp phải đến B tr​ước thời gian dự định là 45 phút nên người đó tăng vận tốc lên mỗi giờ 10 km. Tính vận tốc mà ng​ười đó dự định đi, biết quãng đ​ờng AB dài 90 km.

ĐS: 

Bài 6. Một ngư​ời đi xe máy từ A tới B. Cùng một lúc một ngư​ời khác cũng đi xe máy từ B tới A với vận tốc bằng 
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 vận tốc của ng​ười thứ nhất. Sau 2 giờ hai ng​ười gặp nhau. Hỏi mỗi người đi cả quãng đ​ường AB hết bao lâu?

ĐS: 

Bài 7. Một canô ngư​ợc dòng từ bến A đến bến B với vận tốc 20 km/h, sau đó lại xuôi từ bến B trở về bến A. Thời gian canô ng​ược dòng từ A đến B nhiều hơn thời gian canô xuôi dòng từ B trở về A là 2 giờ 40 phút. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B. Biết vận tốc dòng n​ước là 5 km/h, vận tốc riêng của canô lúc xuôi dòng và lúc ngư​ợc dòng bằng nhau.
Dạng 4: Toán có nội dung hình học

Bài 1. Một tam giác có chiều cao bằng 
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4

 cạnh đáy. Nếu chiều cao tăng thêm 3 dm và cạnh đáy giảm đi 3 dm thì diện tích của nó tăng thêm 12 
[image: image155.wmf]dm

2

. Tính chiều cao và cạnh đáy của tam giác.

ĐS: Cạnh đáy 20 dm, chiều cao 15 dm.
Bài 2. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 48 m. Nếu tăng chiều rộng lên bốn lần và chiều dài lên ba lần thì chu vi của khu v​ườn sẽ là 162 m. Hãy tìm diện tích của khu vư​ờn ban đầu.

ĐS: 

Bài 3. Ng​ười ta muốn làm một chiếc thùng tôn hình trụ không nắp có bán kính đáy là 25 cm, chiều cao của thùng là 60 cm. Hãy tính diện tích tôn cần dùng (không kể mép nối). Thùng tôn đó khi chứa đầy n​ước thì thể tích nư​ớc chứa trong thùng là bao nhiêu.

ĐS: 

Bài 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 100 m2. Tính độ dài các cạnh của thửa ruộng. Biết rằng nếu tăng chiều rộng của thửa ruộng lên 2 m và giảm chiều dài của thửa ruộng đi 5 m thì diện tích của thửa ruộng sẽ tăng thêm 5 m2.
Dạng 5: Các dạng khác

Bài 1. Hai giá sách có 450 cuốn. Nếu chuyển 50 cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách trên giá thứ hai bằng 
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 số sách ở giá thứ nhất. Tính số sách trên mỗi giá.

ĐS: 300; 150.
Bài 2. Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Thực tế, xí nghiệp I v​ượt mức kế hoạch 10%, xí nghiệp II v​​ượt mức kế hoạch 15%, do đó cả hai xí nghiệp đã làm đư​​ợc 404 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.

ĐS: 

Bài 3. Một công nhân dự định làm 72 sản phẩm trong một thời gian đã định. Nh​ng thực tế xí nghiệp lại giao 80 sản phẩm. Mặc dù ng​​ười đó mỗi giờ đã làm thêm một sản phẩm so với dự kiến, như​​ng thời gian hoàn thành công việc vẫn chậm so với dự định là 12 phút. Tính số sản phẩm dự kiến làm trong 1 giờ của ng​​ười đó. Biết mỗi giờ ng​​ười đó làm không quá 20 sản phẩm.

ĐS: 

Bài 4. Theo kế hoạch, một công nhân phải hoàn thành 60 sản phẩm trong thời gian nhất định. Nhưng do cải tiến kĩ thuật nên mỗi giờ ng​​ười công nhân đó đã làm thêm đư​​ợc 2 sản phẩm. Vì vậy, chẳng những hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự định 30 phút mà còn v​​ượt mức 3 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ ngư​​ời đó phải làm bao nhiêu sản phẩm.

ĐS: 

Bài 5. Một đội công nhân hoàn thành một công việc với mức 420 ngày công thợ (nghĩa là nếu công việc đó chỉ có một ngư​ời làm thì phải mất 420 ngày). Hãy tính số công nhân của đội biết rằng nếu đội tăng thêm 5 ng​ười thì số ngày để đội hoàn thành công việc sẽ giảm đi 7 ngày.

ĐS: 

Bài 6. Một đội xe vận tải phải vận chuyển 28 tấn hàng đến một địa điểm qui định. Vì trong đội có 2 xe phải điều đi làm việc khác nên mỗi xe phải chở thêm 0,7 tấn hàng nữa. Tính số xe của đội lúc đầu.

ĐS: 

Bài 7. Ngư​ời ta dự kiến trồng 300 cây trong một thời gian đã định. Do điều kiện thuận lợi nên mỗi ngày trồng đ​ược nhiều hơn 5 cây so với dự kiến, vì vậy đã trồng xong 300 cây ấy tr​ước 3 ngày. Hỏi dự kiến ban đầu mỗi ngày trồng bao nhiêu cây? (Giả sử số cây dự kiến trồng mỗi ngày là bằng nhau).
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III

Bài 1. Giải các hệ phương trình sau:
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ĐS: 

Bài 2. Giải các hệ phương trình sau:
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ĐS: 

Bài 3. Giải và biện luận các hệ phương trình sau:
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ĐS: 

Bài 4. Trong các hệ phương trình sau hãy:


i) Giải và biện luận.
ii) Tìm m ( Z để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên.
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ĐS: 

Bài 5. Trong các hệ phương trình sau hãy:


i) Giải và biện luận.




ii) Khi hệ có nghiệm (x; y), tìm hệ thức giữa x, y độc lập đối với m.
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ĐS: 

Bài 6. Giải các hệ phương trình sau:
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ĐS: 

Bài 7. Một khu v​ườn hình chữ nhật, chiều dài lớn hơn chiều rộng 5 m, diện tích bằng 300 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của khu vư​ờn.

ĐS: 

Bài 8. Cho một hình chữ nhật. Nếu tăng độ dài mỗi cạnh của nó lên 1 cm thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng thêm 13 cm2. Nếu giảm chiều dài đi 2 cm, chiều rộng đi 1 cm thì diện tích của hình chữ nhật sẽ giảm 15 cm2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đã cho.

ĐS: 

Bài 9. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 80 m. Nếu tăng chiều dài thêm 3 m, chiều rộng thêm 5 m thì diện tích của mảnh đất tăng thêm 195 m2. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh đất.

ĐS: 

Bài 10.   Một tam giác có chiều cao bằng 
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 cạnh đáy. Nếu chiều cao giảm đi 2 dm và cạnh đáy tăng thêm 3 dm thì diện tích của nó giảm đi 14 dm2. Tính chiều cao và cạnh đáy của tam giác.

ĐS: 

Bài 11.  Hai xe máy khởi hành cùng một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 90 km, đi ng​ược chiều và gặp nhau sau 1,2 giờ (xe thứ nhất khởi hành từ A, xe thứ hai khởi hành từ B). Tìm vận tốc của mỗi xe. Biết rằng thời gian để xe thứ nhất đi hết quãng đ​ường AB ít hơn thời gian để xe thứ hai đi hết quãng đ​ường AB là 1 giờ.

ĐS: 

Bài 12.  Một xe lửa đi từ ga Hà Nội vào ga Trị Bình (Quảng Ngãi). Sau đó 1 giờ, một xe lửa khác đi từ ga Trị Bình ra ga Hà Nội với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe thứ nhất là 5 km/h. Hai xe gặp nhau tại một ga ở chính giữa quãng đư​ờng. Tìm vận tốc của mỗi xe lửa, biết quãng đường sắt Hà Nội – Trị Bình dài 900km.

ĐS: 

Bài 13.   Hai ôtô khởi hành cùng một lúc trên quãng đ​ường từ A đến B dài120 km. Mỗi giờ ôtô thứ nhất chạy nhanh hơn ôtô thứ hai là 10 km nên đến B tr​ớc ôtô thứ hai là 
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 giờ. Tính vận tốc của mỗi ôtô?

ĐS: 

Bài 14.  Một canô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24 km; cùng lúc đó, cũng từ A về B một bè nứa trôi với vận tốc dòng n​ước là 4 km/h. Khi đến B canô quay lại ngay và gặp bè nứa tại địa điểm C cách A là 8 km. Tính vận tốc thực của canô.

ĐS: 

Bài 15.  Cùng một thời điểm, một chiếc ôtô XA xuất phát từ thành phố A về hư​ớng thành phố B và một chiếc khác XB xuất phát từ thành phố B về h​ướng thành phố A. Chúng chuyển động với vận tốc riêng không đổi và gặp nhau lần đầu tại một điểm cách A là 20 km. Cả hai chiéc xe sau khi đến B và A t​ương ứng, lập tức quay trở lại và chúng gặp nhau lần thứ hai tại một điểm C. Biết thời gian xe XB đi từ C đến B là 10 phút và thời gian giữa hai lần gặp nhau là 1 giờ. Hãy tính vận tốc của từng chiếc ôtô.

ĐS: 

Bài 16.  Một xuồng máy xuôi dòng sông 30 km và ngư​ợc dòng 28 km hết một thời gian bằng thời gian mà xuồng đi 59,5 km trên mặt hồ yên lặng. Tính vận tốc của xuồng khi đi trên hồ biết rằng vận tốc của nư​ớc chảy trên sông là 3 km/h.

ĐS: 

Bài 17.   Một xe máy đi từ A đến B trong một thời gian dự định. Nếu vận tốc tăng thêm 14 km/ giờ thì đến sớm 2 giờ, nếu giảm vận tốc đi 4 km/ giờ thì đến muộn 1 giờ. Tính vận tốc dự định và thời gian dự định.

ĐS: 

Bài 18.  Một tàu thuỷ chạy trên khúc sông dài 120 km, cả đi và về mất 6 giờ 45 phút. Tính vận tốc của tàu thuỷ khi n​ước yên lặng, biết rằng vận tốc của dòng nư​ớc là 4 km/ h.

ĐS: 

Bài 19.  Một canô đi xuôi dòng 48 km rồi đi ngư​ợc dòng 22 km. Biết rằng thời gian đi xuôi dòng lớn hơn thời gian đi ng​ược dòng là 1 giờ và vận tốc đi xuôi lớn hơn vận tốc đi ngư​ợc là 5 km/h. Tính vận tốc canô lúc đi ng​ược dòng.

ĐS: 

Bài 20.  Nếu mở cả hai vòi n​ước chảy vào một bể cạn thì sau 2 giờ 55 phút bể đầy nư​ớc. Nếu mở riêng từng vòi thì vòi thứ nhất làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì mỗi vòi chảy bao lâu đầy bể?

ĐS: 

Bài 21.  Nếu hai vòi n​ước cùng chảy vào một cái bể không có n​ước thì sau 12 giờ bể đầy. Sau khi hai vòi cùng chảy 8 giờ thì ng​ười ta khoá vòi I, còn vòi II tiếp tục chảy. Do tăng công suất vòi II lên gấp đôi, nên vòi II đã chảy đầy phần còn lại của bể trong 3 giờ rư​ỡi. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình với công suất bình th​ờng thì phải bao lâu mới đầy bể?

ĐS: 

Bài 22.  Để hoàn thành một công việc, hai tổ phải làm chung trong 6 giờ. Sau 2 giờ làm chung thì tổ II đ​ược điều đi làm việc khác, tổ I đã hoàn thành công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tổ làm riêng thì sau bao lâu sẽ làm xong công việc đó?

ĐS: 

Bài 23.  Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ I đã v​ượt mức 18% và tổ II đã v​ượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành v​ượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm đư​ợc giao của mỗi tổ theo kế hoạch?

ĐS: 

Bài 24.  Có 3 đội xây dựng cùng làm chung một công việc. Làm chung đ​ược 4 ngày thì đội III đư​ợc điều động làm việc khác, 2 đội còn lại cùng làm thêm 12 ngày nữa thì hoàn thành công việc. Biết rằng năng suất của đội I cao hơn năng suất của đội II; năng suất của đội III là trung bình cộng của năng suất đội I và năng suất đội II; và nếu mỗi đội làm một mình một phần ba công việc thì phải mất tất cả 37 ngày mới xong. Hỏi nếu mỗi đội làm một mình thì bao nhiêu ngày xong công việc trên.

ĐS: 

Bài 25.  Nhà trường tổ chức cho 180 học sinh khối 9 đi tham quan di tích lịch sử. Ngư​ời ta dự tính nếu dùng loại xe lớn chuyên chở một l​ượt hết số học sinh thì phải điều ít hơn nếu dùng loại xe nhỏ là hai chiếc. Biết rằng mỗi xe lớn có nhiều hơn mỗi xe nhỏ là 15 chỗ ngồi. Tính số xe lớn, nếu loại xe đó đ​ược huy động.
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I. HÀM SỐ 
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1. Tập xác định của hàm số

Hàm số 
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 xác định với mọi x ( R.

2. Tính chất biến thiên của hàm số

( Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.

( Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.

3. Đồ thị của hàm số

( Đồ thị của hàm số 
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là một đường cong đi qua gốc toạ độ và nhận trục Oy làm 
trục đối xứng. Đường cong đó đgl một parabol với đỉnh O.


Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.


Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.


( Vì đồ thị 
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 luôn đi qua gốc toạ độ và nhận trục Oy làm trục đối xứng nên để vẽ 
đồ thị của hàm số này, ta chỉ cần tìm một điểm ở bên phải trục Oy rồi lấy các điểm đối xứng 
với chúng qua Oy.
Bài 6.  Cho hàm số 
[image: image191.wmf]yfxx

2

()

==

.  

a) 
Chứng minh rằng 
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b) Tìm a ( R sao cho 
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ĐS: b) 
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Bài 7. Cho hàm số 
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. Tìm giá trị của m để:

a) Hàm số đồng biến với x < 0.


b) Có giá trị 
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c) Hàm số có giá trị lớn nhất là 0.


d) Hàm số có giá trị nhỏ nhất là 0.

ĐS: a) 
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Bài 8.  Cho hàm số 
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a) 
Vẽ đồ thị (P) của hàm số.


b) Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không: 
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ĐS: b) A, B ( (P).

Bài 9. Cho parabol 
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. Xác định m để các điểm sau nằm trên parabol:

a) 
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c) 
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ĐS: a) 
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Bài 10. Xác định m để đồ thị hàm số 
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. Với m tìm được, đồ thị hàm số có đi qua điểm 
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ĐS: 
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a) Viết phương trình đường thẳng đi qua gốc toạ độ O và điểm 
[image: image215.wmf]M
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b) Viết phương trình parabol dạng 
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 và đi qua điểm 
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c) Vẽ parabol và đường tăhngr trên trong cùng một hệ trục toạ độ và tìm toạ độ giao điểm của chúng.

ĐS: a) 
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Bài 11. Trên cùng một hệ trục toạ độ, vẽ đồ thị các hàm số 
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. Dựa vào đồ thị hãy giải các bất phương trình:

a) 
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b) 
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Bài 12. Cho hàm số 
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a) Xác định a để đồ thị hàm số đi qua điểm 
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b) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.


c) Tìm các điểm trên đồ thị có tung độ bằng 4.


d) Tìm các điểm trên đồ thị và cách đều hai trục toạ độ.

ĐS: a) 
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Chú ý: Tập hợp các điểm cách đều hai trục toạ độ là hai đường thẳng 
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Bài 13. Cho hàm số 
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a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số.


b) Dựa vào đồ thị (P) hãy biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 
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II. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

1. Định nghĩa

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng  
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, trong đó x là ẩn; a, b, 
c là những số cho trước gọi là các hệ số và 
[image: image235.wmf]a

0

¹

.

2. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Đối với phương trình bậc hai 
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( Nếu ( > 0 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt 
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( Nếu ( = 0 thì phương trình có nghiệm kép 
[image: image239.wmf]b
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( Nếu ( < 0 thì phương trình vô nghiệm.


Chú ý: Nếu phương trình có a và c trái dấu thì ( > 0. Khi đó phương trình có 2 nghiệm phân 
biệt.
3. Công thức nghiệm thu gọn

Đối với phương trình bậc hai 
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( Nếu (( > 0 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt 
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( Nếu (( = 0 thì phương trình có nghiệm kép 
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( Nếu (( < 0 thì phương trình vô nghiệm.
4. Hệ thức Viet


( Định lí Viet: Nếu 
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( Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình:
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(Điều kiện để có hai số đó là: 
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5. Dấu nghiệm số của phương trình bậc hai

Cho phương trình bậc hai:
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(1) có hai nghiệm trái dấu 
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(1) có hai nghiệm cùng dấu 
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(1) có hai nghiệm dương phân biệt
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(1) có hai nghiệm âm phân biệt
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Chú ý: Giải phương trình bằng cách nhẩm nghiệm:


( Nếu nhẩm được: 
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 thì phương trình có nghiệm 
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Bài 1.  Giải các phương trình sau:

a) 
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Bài 2.  Giải các phương trình sau:
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b) 
[image: image268.wmf]xx

2

53150

-+=



c) 
[image: image269.wmf]xx

2

410

-+=
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Bài 3. Giải các phương trình sau:

a) 
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ĐS: 

Bài 4. Tìm m để các phương trình sau:

i) có nghiệm
ii) có 2 nghiệm phân biệt
iii) có nghiệm kép
iv) vô nghiệm
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Bài 5. Giải các hệ phương trình sau:
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ĐS: a) 
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Bài 6. Cho phương trình:
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a) Giải phương trình với 
[image: image295.wmf]m
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b) Tìm các giá trị của m để phương trình có một trong các nghiệm  bằng –1.


c) Tìm các giá trị của m để phương trình trên có nghiệm kép.


ĐS: 

Bài 7. Cho phương trình:

[image: image296.wmf]x mx mm 

22

 2(2) 3 5 0

--+-+=

.

a) Giải phương trình với  
[image: image297.wmf]m

3

=

.


b) Tìm các giá trị của m để phương trình có một trong các nghiệm bằng –4.


c) Tìm các giá trị của m để phương trình trên có nghiệm kép..

ĐS: 

Bài 8. Cho phương trình: 

[image: image298.wmf]xmxm

22

2(3) 3 0

-+++=

.

a) Giải phương trình với 
[image: image299.wmf]m

1

=-

 và 
[image: image300.wmf]m

3

=

.


b) Tìm m để phương trình có một trong các nghiệm bằng 4.


c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

ĐS: 

Bài 9.  Xác định m để mỗi cặp phương trình sau có nghiệm chung:

a) 
[image: image301.wmf]xmx

2

20

++=

 và 
[image: image302.wmf]xxm

2

20

++=





b) 
[image: image303.wmf]xmxm

2

(4)50

-+++=

 và 
[image: image304.wmf]xmxm

2

(2)10

-+++=



ĐS: 

Bài 10. Không giải phương trình, hãy nhẩm nghiệm các phương trình sau:

a) 
[image: image305.wmf]xx

2

10160

-+=



b) 
[image: image306.wmf]xx

2

15500

-+=



c) 
[image: image307.wmf]xx

2

650

-+=



d) 
[image: image308.wmf]xx

2

7100

-+=



e) 
[image: image309.wmf]xx

2

340

--=



f) 
[image: image310.wmf]xx

2

200

--=



g) 
[image: image311.wmf]xx

2

560

+-=



h) 
[image: image312.wmf]xx

2

560

++=



i) 
[image: image313.wmf]xx

2

560

-+=



ĐS: 

Bài 11.  Lập các phương trình bậc hai có các nghiệm là các cặp số sau:

a) 10 và 8



b) 10 và –8


c) 3 và 
[image: image314.wmf]1

4



d) 
[image: image315.wmf]3

4

-

 và 
[image: image316.wmf]2

3

-




e) 
[image: image317.wmf]23

+

 và 
[image: image318.wmf]23

-


f) 
[image: image319.wmf]1

1072

-

 và 
[image: image320.wmf]1

1062

+



ĐS: 

Bài 12.  Với các phương trình sau, tìm m để phương trình có một trong các nghiệm bằng 
[image: image321.wmf]x

0

. Tìm nghiệm còn lại:

a) 
[image: image322.wmf]xxmx

2

0

370;1

++==




b) 
[image: image323.wmf]xmxx

2

0

1

1510;

3

+-==



c) 
[image: image324.wmf]x mx mmx

22

0

 2(31) 2 25 0;1

-++--==-


d) 
[image: image325.wmf]x mx m mx

22

0

 2(1)  5 20;1

-+++-==



ĐS: 

Bài 13.  Cho phương trình:

[image: image326.wmf]m xmxm

2

(1)4410

+++-=

.

a) Giải phương trình với 
[image: image327.wmf]m

2

=-

.


b) Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.


c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm thoã mãn điều kiện 
[image: image328.wmf]xx

12

 2

=

.

ĐS: 

Bài 14.  Cho phương trình:

[image: image329.wmf]xxm

2

2670

-++=

.

a) Giải phương trình với 
[image: image330.wmf]m

3

=-

.


b) Với giá trị nào của m thì phương trình có một trong các nghiệm bằng –4.


c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm 
[image: image331.wmf]xx

12

,

 thoã mãn điều kiện  
[image: image332.wmf]xx

12

 2

=-

.

ĐS: 

Bài 15.  Cho phương trình:

[image: image333.wmf]xm xm

2

 2(1)10

--++=

.

a) Giải phương trình với 
[image: image334.wmf]m

4

=-

.


b) Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.


c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm 
[image: image335.wmf]xx

12

,

 thoã mãn điều kiện  
[image: image336.wmf]xx

12

 3

=

.


ĐS: 

Bài 16.  Giả sử 
[image: image337.wmf]xx

12

,

 là các nghiệm của mỗi phương trình sau. tính giá trị của các biểu thức:



[image: image338.wmf]Axx

22

12

=+

;

[image: image339.wmf]Bxx

33

12

=+

;

[image: image340.wmf]C

xx

12

11

=+

;

[image: image341.wmf]xx

D

xx

22

12

22

21

=+



a) 
[image: image342.wmf]xmx

2

10

++=



b) 
[image: image343.wmf]xxm

2

60

++=



c) 
[image: image344.wmf]xmxm

2

(3)210

--++=



ĐS: 

Bài 17.  Cho phương trình:

[image: image345.wmf]xmx m

22

 2(4)  80

-++-=

.


a) Tìm m để biểu thức 
[image: image346.wmf]Axxxx

22

1212

   

=+--

 đạt giá trị nhỏ nhất.


b) Tìm m để biểu thức 
[image: image347.wmf]Bx xxx

1212

   3

=+-

  đạt giá trị lớn nhất.


c) Tìm m để biểu thức  
[image: image348.wmf]Cxx xx

22

1212

  

=+-

 đạt giá trị lớn nhất.

ĐS: 

Bài 18.  Tìm m để mỗi phương trình sau có các nghiệm 
[image: image349.wmf]xx

12

,

 thoả hệ thức đã cho:


a) 
[image: image350.wmf]mxmxm

2

2(2)30

--+-=

;


[image: image351.wmf]xx

22

12

1

+=

.

b) 
[image: image352.wmf]xmxmm

22

2(2)230

--++-=

;

[image: image353.wmf]5

1

1

2

1

2

1

x

x

x

x

+

=

+

.


c) 
[image: image354.wmf]xmxmm

22

2(1)30

--+-=

;


[image: image355.wmf]xx

22

12

8

+=

.

ĐS: 

Bài 19.  Cho phương trình:

[image: image356.wmf]xmxmm

22

2(1) 3 0

--+-=

.

a) Tìm m để phương trình có một trong các nghiệm bằng –2. Tìm nghiệm còn lại.


b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm 
[image: image357.wmf]xx

12

,

 thoả mãn  
[image: image358.wmf]xx

22

12

  8

+=

.


c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image359.wmf]Axx

22

12

  

=+

.

ĐS: 

Bài 20.  Cho phương trình:

[image: image360.wmf]xax a

2

(21) 430

----=

.

a) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của a.


b) Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm 
[image: image361.wmf]xx

12

,

 không phụ thuộc vào a.


c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image362.wmf]Axx

22

12

  

=+

.

ĐS: 

Bài 21.  Cho phương trình:

[image: image363.wmf]mxmxm

2

2(1)40

-++-=

.

a) Xác định m để phương trình có các nghiệm 
[image: image364.wmf]xx

12

,

 thoả mãn 
[image: image365.wmf]xx

12 

43

+=

.


b) Tìm hệ thức giữa 
[image: image366.wmf]xx

12

,

 mà không phụ thuộc vào m.

ĐS: 

Bài 22.  Cho phương trình:

[image: image367.wmf]mxmx m

2

(3) 210

-+++=

.

a) Tìm m để phương trình có  hiệu hai nghiệm 
[image: image368.wmf]xx

12

,

 bằng 2.


b) Tìm hệ thức liên hệ giữa 
[image: image369.wmf]xx

12

,

 không phụ thuộc m. 


ĐS: 

Bài 23.  Với mỗi phương trình sau, tìm m để phương trình:

i) Có hai nghiệm trái dấu


ii) Có hai nghiệm dương phân biệt


iii) Có đúng một nghiệm dương.


a) 
[image: image370.wmf]xmxm

2

2(1)10

--++=



b) 
[image: image371.wmf]xmxmm

22

2(1)30

--+-=



c) 
[image: image372.wmf]xmxm

2

2(21)10

+-+-=



d) 
[image: image373.wmf]mxmxm

2

(4)2(2)10

---+-=



ĐS: 

Bài 24.  Cho phương trình:

[image: image374.wmf]xmxm

2

2(21)10

+-+-=

.

a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 
[image: image375.wmf]xx

12

,

 thoả mãn 
[image: image376.wmf]xx

12

3411

-=

.


b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm âm phân biệt .


c) khi phương trình có hai nghiệm 
[image: image377.wmf]xx

12

,

, tìm hệ thức giữa 
[image: image378.wmf]xx

12

,

 không phụ thuộc vào m.

ĐS: 

III. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

1. Phương trình trùng phương

Phương trình trùng phương là phương trình có dạng  
[image: image379.wmf]axbxc

42

0

++=

 (
[image: image380.wmf]a

0

¹

) .


Cách giải: Đặt 
[image: image381.wmf]txt

2

(0)

=³

, đưa về phương trình bậc hai 
[image: image382.wmf]atbtc

2

0

++=

.
2. Phương trình bậc bốn dạng: 
[image: image383.wmf]xaxbxcxdm

()()()()

++++=

  với 
[image: image384.wmf]abcd

+=+



Cách giải: Đặt 
[image: image385.wmf]txabx

2

()

=++

, đưa về phương trình bậc hai 
[image: image386.wmf]tabtcdm

()()

++=

.
3. Phương trình bậc bốn dạng: 
[image: image387.wmf]xaxbc

44

()()

+++=



Cách giải: Đặt 
[image: image388.wmf]ab

tx

2

+

=+

, đưa về phương trình trùng phương theo t.


Chú ý: 
[image: image389.wmf]xyxxyxyxyy

4432234

()464

±=±+±+

.
4. Phương trình bậc bốn dạng: 
[image: image390.wmf]axbxcbxa

432

0

++±+=



Cách giải: 


– Nhận xét 
[image: image391.wmf]x

0

=

 không phải là nghiệm của phương trình.


– Với 
[image: image392.wmf]x

0

¹

, chia 2 vế của phương trình cho 
[image: image393.wmf]x

2

 ta được: 
[image: image394.wmf]axbxc

x

x

2

2

11

0

æöæö

++±+=

ç÷

ç÷

èø

èø

.


Đặt 
[image: image395.wmf]tx

x

1

=±

, đưa về phương trình bậc hai theo t.
5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

Cách giải: Thực hiện các bước sau:


Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.


Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu thức.


Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.


Bước 4: Trong các giá trị tìm được của ẩn, loại các giá trị không thoả mãn điều kiện xác định, 

các giá trị thoả mãn điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đã cho.

6. Phương trình tích

Phương trình tích là phương trình có dạng 
[image: image396.wmf]AB
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.


Cách giải: 

[image: image397.wmf]A
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7. Phương trình chứa căn thức

( 
[image: image398.wmf]gx
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[image: image399.wmf]tfxt
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8. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Cách giải: Có thể dùng các phương pháp sau để bỏ giá trị tuyệt đối:


​( Dùng định nghĩa hoặc tính chất giá trị tuyệt đối.


( Đặt ẩn phụ.
9. Phương trình dạng 
[image: image400.wmf]AB
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Cách giải:

[image: image401.wmf]A

AB

B

22

0

0

0

ì

=

+=Û

í

=

î


Bài 1. Giải các phương trình sau: 

a) 
[image: image402.wmf]xx

42
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+-=



b) 
[image: image403.wmf]xx

42

125300

-+=


c) 
[image: image404.wmf]xx

42
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--=



d) 
[image: image405.wmf]xx

42

7
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-+=



e) 
[image: image406.wmf]xx

42

47–20

+=



f) 
[image: image407.wmf]xx

42
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+=



g) 
[image: image408.wmf]xx

42
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++=



 


ĐS: 

Bài 2.  Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image409.wmf]xxxx
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b) 
[image: image410.wmf]xxxx

2
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c) 
[image: image411.wmf]xx
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d) 
[image: image412.wmf]xxx
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e) 
[image: image413.wmf]2
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f) 
[image: image414.wmf]2

2

11

2720

xx

x

x

æöæö

+--+=

ç÷ç÷

èøèø



ĐS: 
Bài 3.  Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image415.wmf]xxxx
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=



b) 
[image: image416.wmf]xxxx 
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c) 

[image: image417.wmf]xxxx
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d) 
[image: image418.wmf]xx
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e) 
[image: image419.wmf]xxx
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f) 
[image: image420.wmf]2
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ĐS: 
Bài 4.  Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image421.wmf]xx
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--




b) 
[image: image422.wmf]xx

xx
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=
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c) 
[image: image423.wmf]x

xx

xx

2
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-+



d) 
[image: image424.wmf]2
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e) 
[image: image425.wmf]3
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f) 
[image: image426.wmf]213
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ĐS: 

Bài 5.  Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image427.wmf]xxx

22
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---=


b) 
[image: image428.wmf]xx

222
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---=


c) 
[image: image429.wmf]xxx

22
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--+=



d) 
[image: image430.wmf]xxx

32
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+++=



e) 
[image: image431.wmf]xxx

32

5730

+++=


f) 
[image: image432.wmf]xxx

32
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ĐS: 

Bài 6.  Tìm m để các phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt:

a) 
[image: image433.wmf]xmxmxm
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b) 
[image: image434.wmf]xmxmmxm
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ĐS: 

Bài 7.  Tìm m để các phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt:

a) 
[image: image435.wmf]xmxm
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b) 
[image: image436.wmf]xxxm

2
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ĐS: 

Bài 8.  Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image437.wmf]xx

2
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--=



b) 
[image: image438.wmf]2
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c) 
[image: image439.wmf]2
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d) 
[image: image440.wmf]22
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ĐS: 

Bài 9.  Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image441.wmf]xx
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-=-




b) 
[image: image442.wmf]xx
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+--=


c) 
[image: image443.wmf]xx
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+-+=



d) 
[image: image444.wmf]xxxx

22

3537
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e) 
[image: image445.wmf]2
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f) 
[image: image446.wmf]2
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ĐS: a) 
[image: image447.wmf]x

9

=


b)
c) 
[image: image448.wmf]xx
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Bài 10.  Giải các hệ phương trình sau: (Đưa về dạng 
[image: image449.wmf]AB
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a) 
[image: image450.wmf]xyz
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b) 
[image: image451.wmf]xyz
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ĐS: 
IV. GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
Bước 1: Lập phương trình

a) Chọn ẩn số và nêu điều kiện thích hợp của ẩn số.


b) Biểu thị các dữ kiện chưa biết qua ẩn số.


c) Lập phương trình biểu thị tương quan giữa ẩn số và các dữ kiện đã biết.

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Đối chiếu nghiệm của phương trình (nếu có) với điều kiện của ẩn số để trả lời.
Dạng 1: Toán về quan hệ giữa các số
Bài 1. Tìm hai số biết rằng hai lần số thứ nhất hơn ba lần số thứ hai là 9 và hiệu các bình phương của chúng bằng 119.

ĐS: 
[image: image452.wmf](12;5),(19,2;15,8)

--


Bài 2. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, tổng các chữ số bằng 11, nếu đổi chỗ hai chữ số hàng chục và hàng đơn vị cho nhau thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.

ĐS: 

Bài 3. Tìm một số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 7 lần chữ số hàng đơn vị của nó và nếu số cần tìm chia cho tổng các chữ số của nó thì được thương là 4 và số dư là 3.

ĐS: 

Bài 4. Nếu tử số của một phân số được tăng gấp đôi và mẫu số thêm 8 thì giá trị của phân số bằng 
[image: image453.wmf]4

1

. Nếu tử số thêm 7 và mẫu số tăng gấp 3 thì giá trị phân số bằng 
[image: image454.wmf]24

5

. Tìm phân số đó.

ĐS: 

Bài 5. Nếu thêm 4 vào tử và mẫu của một phân số thì giá trị của phân số giảm 1. Nếu bớt 1 vào cả tử và mẫu thì phân số tăng 
[image: image455.wmf]2

3

. Tìm phân số đó.

ĐS: 
Dạng 2: Toán chuyển động
Bài 1. Một canô đi xuôi dòng 45 km, rồi ngược dòng 18 km. Biết rằng thời gian đi xuôi dòng lâu hơn thời gian đi ngược dòng là 1 giờ và vận tốc đi xuôi lớn hơn vận tốc đi ngược là 6 km/h. Tính vận tốc canô lúc đi ngược dòng.

ĐS: 
[image: image456.wmf]xx
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Bài 2. Một ôtô đi từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì đến chậm mất 2 giờ. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì đến sớm hơn 1 giờ. Tính quãng đường AB và thời gian dự định đi lúc đầu.

ĐS: 

Bài 3. Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 120 km với vận tốc dự định trước. Sau khi được 
[image: image457.wmf]3

1

 quãng đường AB, người đó tăng vận tốc thêm 10 km/h trên quãng đường còn lại. Tìm vận tốc dự định và thời gian xe lăn bánh trên đường, biết rằng người đó đến B sớm hơn dự định 24 phút.

ĐS: 

Bài 4. Một canô xuôi từ bến sông A đến bến sông B với vận tốc 30 km/h, sau đó lại ngược từ B trở về A. Thời gian xuôi ít hơn thời gian đi ngược 1 giờ 20 phút. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B. Biết rằng vận tốc dòng nước là 5 km/h và vận tốc riêng của canô lúc xuôi và lúc ngược bằng nhau.

ĐS: 

Bài 5. Một canô xuôi một khúc sông dài 90 km rồi ngược về 36 km. Biết thời gian xuôi dòng sông nhiều hơn thời gian ngược dòng là 2 giờ và vận tốc khi xuôi dòng hơn vận tốc khi ngược dòng là 6 km/h. Hỏi vận tốc canô lúc xuôi và lúc ngược dòng.

ĐS: 

Dạng 3: Toán làm chung công việc

Bài 1. Hai đội cùng đào một con mương. Nếu mỗi đội làm một mình cả con mương thì thời gian tổng cộng hai đội phải làm là 25 giờ. Nếu hai đội cùng làm chung thì công việc hoàn thành trong 6 giờ. Tính xem mỗi đội làm một mình xong cả con mương trong bao lâu?

ĐS: 10 giờ và 15 giờ.
Bài 2. Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 7 giờ 12 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả hai người chỉ làm được 
[image: image458.wmf]4

3

 công việc. Hỏi một người làm công việc đó trong mấy giờ thì xong?

ĐS: 

Bài 3. Nếu mở cả hai vòi nước chảy vào một bể cạn thì sau 2 giờ 55 phút sẽ đầy bể. Nếu mở riêng từng vòi thì vòi thứ nhất làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì mỗi vòi chảy bao lâu đầy bể?

ĐS: 5 giờ và 7 giờ.
Bài 4. Nếu vòi A chảy 2 giờ và vòi B chảy trong 3 giờ thì được 
[image: image459.wmf]5
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 hồ. Nếu vòi A chảy trong 3 giờ và vòi B chảy trong 1 giờ 30 phút thì được 
[image: image460.wmf]2
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 hồ. Hỏi nếu chảy một mình mỗI vòi chảy trong bao lâu mới đầy hồ (giả thiết hồ ban đầu không có nước0.

ĐS: 

Bài 5. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 6 giờ đầy bể. Nếu mỗi vòi chảy một mình cho đầy bể thì vòi II cần nhiều thời gian hơn vòi I là 5 giờ. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể?

ĐS: 
Dạng 4: Toán có nội dung hình học
Bài 1. Một đa giác lồi có tất cả 170 đường chéo. Hỏi đa giác đó có bao nhiêu cạnh?

ĐS: 20 cạnh. Số đường chéo của n-giác là 
[image: image461.wmf]nn
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Bài 2. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 280 m. Người ta làm lối đi xung quanh vườn (thuộc đất trong vườn) rộng 2 m. Tính kích thước của vườn, biết rằng đất còn lại trong vườn để trồng trọt là 4256 
[image: image462.wmf]m

2

.

ĐS: 

Bài 3. Cho một hình chữ nhật. Nếu tăng chiều dài lên 10 m, tăng chiều rộng lên 5 m thì diện tích tăng 500 
[image: image463.wmf]m
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. Nếu giảm chiều dài 15 m và giảm chiều rộng 9 m thì diện tích giảm 600 
[image: image464.wmf]m

2

. Tính chiều dài, chiều rộng ban đầu.

ĐS: 

Bài 4. Cho một tam giác vuông. Nếu tăng các cạnh góc vuông lên 2 cm và 3 cm thì diện tích tam giác tăng 50 
[image: image465.wmf]cm

2

. Nếu giảm cả hai cạnh đi 2 cm thì diện tích sẽ giảm đi 32 
[image: image466.wmf]cm

2

. Tính hai cạnh góc vuông
Dạng 5: Các dạng khác
Bài 1. Trong một phòng có 80 người họp, được sắp xếp ngồi đều trên các dãy ghế. Nếu bớt đi hai dãy ghế thì mỗi dãy ghế còn lại phải xếp thêm hai người mới đủ chỗ. Hỏi lúc đầu có mấy dãy ghế và mỗi dãy ghế được xếp bao nhiêu người ngồi?

ĐS: 10 dãy ghế và mỗi dãy ghế xếp 8 người.
Bài 2. Một phòng học có một số dãy ghế tổng cộng 40 chỗ ngồi. Do phải xếp 55 chỗ nên người ta kê thêm 1 dãy ghế và mỗi dãy ghế thêm 1 chỗ. Hỏi lúc đầu trong phòng có mấy dãy ghế?

ĐS: 
[image: image467.wmf]4;10

.

Bài 3. Trong tháng giêng hai tổ sản xuất được 720 chi tiết máy. Trong tháng hai, tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 12% nên sản xuất được 819 chi tiết máy. Tính xem trong tháng giêng mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

ĐS: 

Bài 4. Năm ngoái tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu người. Dân số tỉnh A năm nay tăng 1,2%, còn tỉnh B tăng 1,1%. Tổng số dân của cả hai tỉnh năm nay là 4.045.000 người. Tính số dân của mỗi tỉnh năm ngoái và năm nay?

ĐS: 

V. HỆ PHƯƠNG TRÌNH  BẬC HAI
(*)
Dạng 1: Hệ bậc hai giải bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số

( Từ phương trình bậc nhất rút một ẩn theo ẩn kia.


( Thế vào phương trình bậc hai để đưa về phương trình bậc hai một ẩn.


( Số nghiệm của hệ tuỳ theo số nghiệm của phương trình bậc hai này.

Bài 1. Giải các hệ phương trình sau:
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ĐS: 

Bài 2. Giải các hệ phương trình sau:
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Bài 3. Giải các hệ phương trình sau:
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Dạng 2: Hệ đối xứng loại 1

Hệ có dạng:
(I) 
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(với f(x, y) = f(y, x) và g(x, y) = g(y, x)).


(Có nghĩa là khi ta hoán vị giữa x và y thì f(x, y) và g(x, y) không thay đổi).


( Đặt S = x + y, P = xy.


( Đưa hệ phương trình (I) về hệ (II) với các ẩn là S và P.


( Giải hệ (II) ta tìm được S và P.


( Tìm nghiệm (x, y) bằng cách giải phương trình: 
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Bài 1. Giải các hệ phương trình sau:
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ĐS: 

Bài 2. Giải các hệ phương trình sau:
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ĐS: 

Bài 3. Giải các hệ phương trình sau:
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ĐS
Dạng 3: Hệ đối xứng loại 2

Hệ có dạng:
(I) 
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(Có nghĩa là khi hoán vị giữa x và y thì (1) biến thành (2) và ngược lại).


( Trừ (1) và (2) vế theo vế ta được:





(I) ( 
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( Biến đổi (3) về phương trình tích:
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( Giải các hệ trên ta tìm được nghiệm của hệ (I).
Bài 1. Giải các hệ phương trình sau:
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Bài 2. Giải các hệ phương trình sau:
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Bài 3. Giải các hệ phương trình sau:

a) 

[image: image526.wmf]x

yx

y

xy

13

2

13

2

ì

+=

ï

ï

í

ï

+=

ï

î




b) 
[image: image527.wmf]y

xy

x

x

yx

y

34

34

ì

-=

ï

ï

í

ï

-=

ï

î



c) 
[image: image528.wmf]y

y

x

x

x

y

2

2

2

2

2

3

2

3

ì

+

=

ï

ï

í

+

ï

=

ï

î



d) 
[image: image529.wmf]xy

y

yx

x

2

2

1

2

1

2

ì

=+

ï

ï

í

ï

=+

ï

î





ĐS: 

Bài 4. Giải các hệ phương trình sau:

a) 

ĐS: 

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG IV

Bài 1. Cho phương trình:

[image: image530.wmf](
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a) Tìm m để phương trình 2 có nghiệm trái dấu.


b) Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt 
[image: image531.wmf]xx

12

,

 với mọi m.


c) Chứng minh biểu thức M =
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  không phụ thuộc vào m.


ĐS: 

Bài 2. Tìm m để phương trình:

a) 
[image: image533.wmf]xxm
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  có hai nghiệm dương phân biệt.


b) 
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  có hai nghiệm âm phân biệt.


c) 
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 có hai nghiệm trái dấu.

ĐS: 

Bài 3. Cho phương trình:

[image: image536.wmf](

)

0

2

1

2

2

=

-

+

-

-

-

a

a

x

a

x

.

a) Chứng minh rằng với mọi a, phương trình trên có 2 nghiệm trái dấu.


b) Gọi hai nghiệm của phương trình là 
[image: image537.wmf]xx
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. Tìm giá trị của a để 
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 đạt giá trị nhỏ nhất


ĐS: 

Bài 4. Cho phương trình:
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a) Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm.


b) Tìm m sao cho phương trình có hai nghiệm 
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 thoả mãn 
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Bài 5. Cho phương trình:
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a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm 
[image: image543.wmf]xx
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b) Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm 
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, hãy tìm một hệ thức liên hệ giữa 
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 mà không phụ thuộc vào m.


c) Tìm giá trị của m để biểu thức A = 
[image: image546.wmf]2
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 đạt giá trị nhỏ nhất.

ĐS: 

Bài 6. Với giá trị nào của m thì hai phương trình sau có ít nhất một nghiệm chung:

a) 
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b) 
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c) 
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Bài 7. Cho parabol (P): 
[image: image550.wmf]4
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 và đường thẳng (d): 
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a) Vẽ parabol (P).


b) Xác định m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B.


c) Xác định phương trình đường thẳng (d() song song với đường thẳng (d) và cắt (P) tại điểm có tung độ bằng –4.

ĐS: 

Bài 8. Cho parabol (P): 
[image: image552.wmf]4
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  và điểm M (1; –2).

a) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M và có hệ số góc là m.


b) Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B khi m thay đổi.


c) Gọi 
[image: image553.wmf]B
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 lần lượt là hoành độ của A và B . Xác định m để 
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 đạt giá trị nhỏ nhất và tính giá trị đó.

ĐS: 

Bài 9. Giải các phương trình sau:

a) 
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d) 
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g) 
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ĐS: 

Bài 10. Giải các phương trình sau:

a) 
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b) 
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ĐS: 

Bài 11.  Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 160 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Tìm vận tốc của mỗi ô tô biết rằng nếu ô tô đi từ A tăng vận tốc thêm 10 km/h sẽ bằng hai lần vận tốc ôtô đi từ B. 

ĐS: 

Bài 12.  Một người đi xe đạp từ  A đến B với vận tốc 9km/h . Khi đi từ B về A người ấy đi đường khác dài hơn 6 km, với vận tốc 12km/h, nên thời gian ít hơn thời gian khi đi là 20 phút. Tính quãng đường AB?

ĐS: 

Bài 13.  Hai ca nô cùng khởi hành từ hai bến A, B cách nhau 85 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1 giờ 40 phút. Tính vận tốc riêng của mỗi ca nô biết rằng vận tốc của ca nô xuôi dòng lớn hơn vận tốc của ca nô ngược dòng là 9 km/h (có cả vận tốc dòng nước) và vận tốc dòng nước là 3 km/h.

ĐS: 

Bài 14.  Có hai thùng đựng dầu. Thùng thứ nhất có 120 lít, thùng thứ hai có 90 lít. Sau khi lấy ra ở thùng thứ nhát một lượng dầu gấp ba lượng dầu lấy ra ở thùng thứ hai, thì lượng dầu còn lại trong thùng thứ hai gấp đôi lượng dầu còn lại trong thùng thứ nhất. Hỏi đã lấy ra bao nhiêu lít dầu ở mỗi thùng?

ĐS: 

Bài 15.  Hai trường A, B có 250 HS lớp 9 dự thi vào lớp 10, kết quả có 210 HS đã trúng tuyển. Tính riêng tỉ lệ đỗ thì trường A đạt 80%, trường B đạt 90%. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu HS lớp 9 dự thi vào lớp 10.

ĐS: 

Bài 16.  Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước sau 2 giờ 55 phút thì đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất cần ít thời gian hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Tính thời gian để mỗi vòi chảy riêng thì đầy bể.

ĐS: 

Bài 17.  Hai tổ cùng làm chung một công việc hoàn thành sau 15 giờ. Nếu tổ một làm trong 5 giờ, tổ hai làm trong 3 giờ thì được 30% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi tổ hoàn thành trong bao lâu.

ĐS: 
PHẦN HÌNH HỌC
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I. GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG
1. Góc ở tâm

( Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn đgl góc ở tâm.


( Nếu 
[image: image565.wmf]00
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 thì cung nằm bên trong góc đgl cung nhỏ, cung nằm bên ngoài góc đgl cung lớn. 

( Nếu 
[image: image566.wmf]0
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 thì mỗi cung là một nửa đường tròn. 


( Cung nằm bên trong góc đgl cung bị chắn. Góc bẹt chắn nửa đường tròn.


( Ki hiệu cung AB là 
[image: image567.wmf]»

AB

.

2. Số đo cung

( Số đo của cung AB được kí hiệu là sđ
[image: image568.wmf]»

AB

.


( Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.


( Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 
[image: image569.wmf]0
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 và số đo của cung nhỏ (có chung 2 mút với cung lớn).


( Số đo của nửa đường tròn bằng 
[image: image570.wmf]0
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. Cung cả đường tròn có số đo 
[image: image571.wmf]0
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.


Cung không có số đo 
[image: image572.wmf]0
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(cung có 2 mút trùng nhau). 

3. So sánh hai cung

Trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:


( Hai cung đgl bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau.


( Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn đgl cung lớn hơn.

4. Định lí

Nếu C là một điểm nằm trên cung AB thì sđ
[image: image573.wmf]»
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 = sđ
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 + sđ
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Bài 14. Cho đường tròn (O; R). Vẽ dây 
[image: image576.wmf]ABR
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. Tính số đo của hai cung AB.

ĐS: 
[image: image577.wmf]00
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Bài 15. Cho đường tròn (O; R). Vẽ dây AB sao cho số đo của cung nhỏ AB bằng 
[image: image578.wmf]1
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 số đo của cung lớn AB. Tính diện tích của tam giác AOB.

ĐS: 
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Bài 16. Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) và 
[image: image580.wmf]R
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. Trên đường tròn nhỏ lấy một điểm M. Tiếp tuyến tại M của đường tròn nhỏ cắt đường tròn lớn tại A và B. Tia OM cắt đường tròn lớn tại C.
a) Chứng minh rằng 
[image: image581.wmf]»

»

CACB

=

.

b) Tính số đo của hai cung AB.

HD: b) 
[image: image582.wmf]00
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Bài 17. Cho (O; 5cm) và điểm M sao cho OM = 10cm. Vẽ hai tiếp tuyến MA và MB. Tính góc ở tâm do hai tia OA và OB tạo ra.

HD: 
[image: image583.wmf]0
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Bài 18. Cho tam giác đều ABC, vẽ nửa đường tròn đường kính BC cắt AB tại D và AC tại E. So sánh các cung  BD, DE và EC.

HD: 
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Bài 19. Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) và (O; R() với R > R(. Qua điểm M ở ngoài (O; R), vẽ hai tiếp tuyến  với (O; R(). Một tiếp tuyến cắt (O; R) tại A và B (A nằm giữa M và B); một tiếp tuyến cắt (O; R) tại C và D (C nằm giữa D và M). Chứng minh hai cung AB và CD bằng nhau.

HD: 
II. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
1. Định lí 1

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:


a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau.


b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.

2. Định lí 2

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:


a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.


b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn.

3. Bổ sung

a) Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.


b) Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy.


 Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây (không đi qua tâm) thì đi qua điểm chính giữa của cung bị căng bởi dây ấy.

c) Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây căng cung ấy và ngược lại.

Bài 1. Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp trong đường tròn (O). Biết 
[image: image585.wmf]µ
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, hãy so sánh các cung nhỏ AB, AC và BC.

HD: 
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Bài 2. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O() cắt nhau tại hai điểm A, B. Vẽ các đường kính AOE, AO(F và BOC. Đường thẳng AF cắt đường tròn (O) tại một điểm thứ hai là D. Chứng minh rằng các cung nhỏ AB, CD, CE bằng nhau.

HD: Chứng minh E, B, F thẳng hàng; BC // AD.

Bài 3. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ hai dây AM và BN song song với nhau sao cho sđ
[image: image588.wmf]¼
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. Vẽ dây MD song song với AB. Dây DN cắt AB tại E. Từ E vẽ một đường thẳng song song với AM cắt đường thẳng DM tại C. Chứng minh rằng:

a) AB ( DN


b) BC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

HD: 

Bài 4. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Từ A và B vẽ hai dây cung AC và BD song song với nhau. Qua O vẽ đường thẳng vuông góc AC tại M và BD tại N. So sánh hai cung AC và BD.

HD: 

Bài 5. Cho đường tròn (O) và dây AB chia đường tròn thành hai cung thỏa: 
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a) Tính số đo của hai cung 
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b) Chứng minh khoảng cách từ tâm O đến dây AB là 
[image: image591.wmf]AB
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.

HD: 

Bài 6. Trên đường tròn (O) vẽ hai cung AB và CD thỏa: 
[image: image592.wmf]»
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. Chứng minh: AB < 2.CD.
III. GÓC NỘI TIẾP
1. Định nghĩa

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.


Cung nằm bên trong góc đgl cung bị chắn.

2. Định lí


Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.
3. Hệ quả

Trong một đường tròn:


a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.


b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.


c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 
[image: image593.wmf]0
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) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.


d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.
Bài 1. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và dây AC căng cung AC có số đo bằng 
[image: image594.wmf]0
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.

a) So sánh các góc của tam giác ABC.


b) Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của các cung AC và BC. Hai dây AN và BM cắt nhau tại I. Chứng minh rằng tia CI là tia phân giác của góc ACB.

HD: a) 
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b) Chứng minh các tia AN, BM là các tia phân giác của các góc A và B.

Bài 2. Cho tam giác ABC cân tại A (
[image: image596.wmf]µ
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). Vẽ đường tròn đường kính AB cắt BC tại D, cắt AC tại E. Chứng minh rằng:

a) Tam giác DBE cân.

b) 
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HD: a) 
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b) 
[image: image599.wmf]·

·

CBEDAE

=

.
Bài 3. Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp trong đường tròn (O). Vẽ đường kính MN ( BC (điểm M thuộc cung BC không chứa A). Chứng minh rằng các tia AM, AN lần lượt là các tia phân giác trong và ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC.

HD: MN ( BC ( 
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Bài 4. Cho đường tròn (O) và hai dây MA, MB vuông góc với nhau. Gọi I, K lần lượt là điểm chính giữa của các cung nhỏ MA và MB. Gọi P là giao điểm của AK và BI.

a) Chứng minh rằng ba điểm A, O, B thẳng hàng.


b) Chứng minh rằng P là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB.


c*) Giả sử MA = 12 cm, MB = 16 cm, tính bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác MAB.

HD: a) 
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b) AK, BI là các đường phân giác của (MAB


c) AB = 20 cm. Chứng minh 
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Bài 5. Cho đường tròn (O) đường kính AB và một điểm C di động trên một nửa đường tròn đó. Vẽ đường tròn tâm I tiếp xúc với đường tròn (O) tại C và tiếp xúc với đường kính AB tại D, đường tròn này cắt CA và CB lần lượt tại các điểm thứ hai là M và N. Chứng minh rằng:

a) Ba điểm M, I, N thẳng hàng.


b) ID ( MN.


c) Đường thẳng CD đi qua một điểm cố định, từ đó suy ra cách dựng đường tròn (I) nói trên.

HD: a) 
[image: image604.wmf]·
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 ( MN là đường kính.


b) Chứng minh O, I, C thẳng hàng; 
[image: image605.wmf]·
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 ( MN // AB; ID ( AB.


c) Gọi E là giao điểm của đường thẳng CD với (O) ( 
[image: image606.wmf]»
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 ( E cố định.

Bài 6. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AF.

a) Tứ giác BFCH là hình gì?


b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm H, M, F thẳng hàng.


c) Chứng minh rằng 
[image: image607.wmf]OMAH
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HD: a) Chứng minh 
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 ( CE // BF, BD // CF ( BFCH là hình bình hành.


b) Dùng tính chất hai đường chéo của hình bình hành.


c) Dùng tính chất đường trung bình của tam giác AHF.

Bài 7. Cho đường tròn (O) đường kính AB, M là điểm chính giữa của một nửa đường tròn, C là điểm bất kì trên nửa đường tròn kia, CM cắt AB tại D. Vẽ dây AE vuông góc với CM tại F.

a) Chứng minh rằng tứ giác ACEM là hình thang cân.


b) Vẽ CH ( AB. Chứng minh rằng tia CM là tia phân giác của góc 
[image: image609.wmf]·
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c) Chứng minh rằng 
[image: image610.wmf]CDAE
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HD: a) Chứng minh (FAC và (FEM vuông cân tại F ( AE = CM; 
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 ( AC // ME ( ACEM là hình thang cân.


b) 
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c) (HDC  (ODM ( 
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Bài 8. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Biết 
[image: image615.wmf]µ

A

0

90

=<

a

. Tính độ dài BC.

HD: Vẽ đường kính BD. 
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Bài 9. Cho đường tròn (O) có hai bán kính OA và OB vuông góc. Lấy điểm C trên đường tròn (O) sao cho 
[image: image618.wmf]»
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. Tính các góc của tam giác ABC.

HD: 

Bài 10.  Cho tam giác ABC cân tại A và có góc A bằng 
[image: image619.wmf]0
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. Nửa đường tròn đường kính AC cắt AB tại D và BC tại H. Tính số đo các cung AD, DH và HC.

HD: 

Bài 11.  Cho đường tròn (O) có đường kính AB vuông góc dây cung CD tại E. Chứng minh rằng: 
[image: image620.wmf]CDAEBE
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IV. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG
1. Định lí

Số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.

2. Hệ quả

Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
3. Định lí (bổ sung)


Nếu góc BAx (với đỉnh A nằm trên đường tròn, một cạnh chứa dây cung AB), có số đo bằng nửa số đo của cung AB căng dây đó và cung này nằm bên trong góc đó thì cạnh Ax là một tia tiếp tuyến của đường tròn.
Bài 1. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Trên tia đối của tia AB lấy một điểm M. Vẽ tiếp tuyến MC với nửa đường tròn. Gọi H là hình chiếu của C trên AB.

a) Chứng minh rằng tia CA là tia phân giác của góc MCH.


b) Giả sử MA = a, MC = 2a. Tính AB và CH theo a.

HD: a) 
[image: image621.wmf]·

·

µ

ACHACMB

==





b) Chứng minh 
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[image: image625.wmf]CHa

6

5

=

.

Bài 2. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O). Gọi D, E, F lần lượt là các tiếp điểm của đường tròn trên các cạnh AB, BC, CA. Gọi M, N, P lần lượt là các giao điểm của đường tròn (O) với các ti OA, OB, OC. Chứng minh rằng các điểm M, N, P lần lượt là tâm của đường tròn nội tiếp các tam giác ADF, BDE và CEF.

HD: Áp dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.

Bài 3. Cho hai đường tròn (O) và (O() cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O) tại C và tiếp xúc với đường tròn (O() tại D. Vẽ đường tròn (I) qua ba điểm A, C, D, cắt đường thẳng AB tại một điểm thứ hai là E. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image626.wmf]·
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b) Tứ giác BCED là hình bình hành.

HD: a) Chứng minh 
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b) Chứng minh 
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 ( BC // DE, BD // CE.

Bài 4. Trên một cạnh của góc 
[image: image632.wmf]·
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 lấy điểm T, trên cạnh kia lấy hai điểm A, B sao cho 
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. Chứng minh rằng MT là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác TAB.

HD: Chứng minh (MAT ( (MTB ( 
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 ( MT là tiếp tuyến.

Bài 5. Cho hai đường tròn (O) và (O() cắt nhau tại A và B. Vẽ dây BC của đường tròn (O) tiếp xúc với đường tròn (O(). Vẽ dây BD của đường tròn (O() tiếp xúc với đường tròn (O). Chứng minh rằng:

a) 
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b) 
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HD: a) (ABC ( (ADB ( đpcm.
b) 
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Bài 6. Cho đường tròn (O) và một điểm M ở bên ngoài đường tròn. Tia Mx quay quanh M, cắt đường tròn tại A và B. Gọi I là một điểm thuộc tia mx sao cho 
[image: image639.wmf]MIMAMB
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. Hỏi điểm I di động trên đường nào?

HD: 
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 ( MI = MT ( Điểm I di động trên đường tròn (M, MT).
Bài 7. Cho đường tròn (O) và ba điểm A, B, C trên (O). Dây cung CB kéo dài gặp tiếp tuyến tại A ở M. So sánh các góc: 
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HD: 

Bài 8. Cho hai đường tròn (O, R) và (O(, R() (R > R() tiếp xúc ngoài nhau tại A. Qua A kẽ hai cát tuyến BD và CE (B, C ( (O(); D, E ( (O)). Chứng minh: 
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Bài 9. Cho đường tròn (O, R) có hai đường kính AB và CD vuông góc. Gọi I là điểm trên cung AC sao cho khi vẽ tiếp tuyến qua I và cắt DC kéo dài tại M thì IC = CM.

a) Tính góc AOI.


b) Tính độ dài OM.
V. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN.

GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN. 
Định lí 1

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.
 Định lí 2


Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.
Bài 1. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). Trên các cung nhỏ AB và AC lần lượt lấy các điểm I và K sao cho 
[image: image643.wmf]º
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. Dây IK cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại D và E.

a) Chứng minh rằng 
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b) Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì thì tứ giác DECB là hình thang cân. 

HD: a) 
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b) 
[image: image646.wmf]µ
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Bài 2. Cho đường tròn (O) và một dây AB. Vẽ đường kính CD vuông góc với AB (D thuộc cung nhỏ AB). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm N. Các đường thẳng CN và DN lần lượt cắt đường thẳng AB tại E và F. Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại N cắt đường thẳng AB tại I. Chứng minh rằng:

a) Các tam giác INE và INF là các tam giác cân.
b) 
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HD: a) 
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b) 
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Bài 3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Các tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I và cắt đường tròn (O) lần lượt tại D và E. Dây DE cắt các cạnh AB và AC lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng:

a) Tam giác AMN là tam giác cân.


b) Các tam giác EAI và DAI là những tam giác cân.


c) Tứ giác AMIN là hình thoi.

HD: a) 
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b) 
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c) Chứng minh NI // AM, MI // AN, AM = AN ( đpcm. 

Bài 4. Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O), ta vẽ hai tiếp tuyến MB, MC. Vẽ đường kính BD. Hai đường thẳng CD và MB cắt nhau tại A. Chứng minh rằng M là trung điểm của AB.

HD: 
[image: image653.wmf]µ
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Bài 5. Từ một điểm A ở bên ngoài đường tròn (O), ta vẽ hai cát tuyến ABC và ADE (B nằm giữa A và C; D nằm giữa A và E). Cho biết 
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HD: 
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Bài 6. Cho 4 điểm A, B, C và D theo thứ tự trên đường tròn (O) sao cho số đo các cung như sau: 
[image: image658.wmf]»
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. Gọi I là giao điểm của AC và BD. M là giao điểm của DA và CB kéo dài. Tính các góc CID và AMB.

HD: 

Bài 7. Cho đường tròn (O). Từ một điểm M ở ngoài (O), ta vẽ các cát tuyến MAC và MBD sao cho 
[image: image660.wmf]·
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[image: image661.wmf]·
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, tính số đo các cung AB và CD.

HD: 

Bài 8. Cho đường tròn (O) và một điểm M ở ngoài (O). Vẽ tiếp tuyến MA và cát tuyến MBC đi qua O (B nằm giữa M và C). Đường tròn đường kính MB cắt MA tại E. Chứng minh: 
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  với 
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HD: 
VI. CUNG CHỨA GÓC 
1. Quỹ tích cung chứa góc

Với đoạn thẳng AB và góc ( (
[image: image666.wmf]00
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) cho trước thì quỹ tích các điểm M thoả mãn 
[image: image667.wmf]·
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 là hai cung chứa góc ( dựng trên đoạn AB.


Chú ý:

( Hai cung chứa góc ( nói trên là hai cung tròn đối xứng nhau qua AB.


( Hai điểm A, B được coi là thuộc quỹ tích.

( Đặc biệt: Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới một góc vuông là đường tròn đường kính AB.

2. Cách vẽ cung chứa góc (

– Vẽ đường trung trực d của đoạn thẳng AB.


– Vẽ tia Ax tạo với AB một góc (.


– Vẽ đường thẳng Ay vuông góc với Ax. Gọi O là giao điểm của Ay với d.


– Vẽ cung AmB, tâm O, bán kính OA sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia Ax.



[image: image668.wmf]¼
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 được vẽ như trên là một cung chứa góc (.

3. Cách giải bài toán quỹ tích

Muốn chứng minh quỹ tích (tập hợp) các điểm M thoả mãn tính chất T là một hình H nào đó, ta phải chứng minh hai phần:


– Phần thuận: Mọi điểm có tính chất T đều thuộc hình H.


– Phần đảo: Mọi điểm thuộc hình H đều có tính chất T.


– Kết luận: Quỹ tích các điểm M có tính chất T là hình H.
Bài 1. Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Vẽ dây MN = R (điểm M ở trên cung 
[image: image669.wmf]»
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). Hai dây AN và BM cắt nhau tại I. Hỏi khi dây MN di động thì điểm I di động trên đường nào?

HD: Chứng minh (MON đều 
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 dựng trên đoạn AB.

Bài 2. Cho nửa đường tròn đường kính AB và một dây AC quay quanh A. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B ta vẽ hình vuông ACDE. Hỏi:

a) Điểm D di động trên đường nào?
b) Điểm E di động trên đường nào?

HD: a) 
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 dựng trên đoạn AB (nằm trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa C).


b) Vẽ Ax ( AB. DE cắt Ax tại F ( (EAF = (CAB ( AF = AB ( AF cố định. 
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 ( E nằm trên đường tròn đường kính AF.

Bài 3. Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh BC lấy điểm E, trên tia đối của tia CD lấy điểm F sao cho CE = CF. Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng DE và BF. Tìm quỹ tích của điểm M khi E di động trên cạnh BC.

HD: Phần thuận: (CBF = (CDE ( 
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 ( M nằm trên đường tròn đường kính BD. Mặt khác E ( C thì M ( C, E ( B thì M ( B ( M thuộc cung nhỏ BC.


Phần đảo: DM cắt BC tại E, BM cắt DC tại F. (CBF = (CDE ( CE = CF.


Kết luận: Quỹ tích của điểm M là cung nhỏ BC của đường tròn đường kính BD.

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ hai nửa đường tròn đường kính AB và AC ra phía ngoài tam giác. Qua A vẽ cát tuyến MAN (M thuộc nửa đường tròn đường kính AB, N thuộc nửa đường tròn đường kính AC).

a) Tứ giác BMNC là hình gì?


b) Tìm quỹ tích trung điểm I của MN khi cát tuyến MAN quay quanh A.

HD: a) BMNC là hình thang vuông



b) Gọi K là trung điểm của BC. Quỹ tích điểm I là cung DAE của đường tròn đường kính AK.

Bài 5. Cho nửa đường tròn đường kính AB. Gọi M là điểm chính giữa của cung AB. Trên cung AM lấy điểm N. Trên các tia AM, AN và BN lần lượt lấy các điểm C, D, E sao cho MC = MA, ND = NB, NE = NA. Chứng minh rằng năm điểm A, B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn.

HD: 
[image: image677.wmf]·
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 ( C, D, E nằm trên cung chứa góc 
[image: image678.wmf]0
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 dựng trên đoạn AB.

Bài 6. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BF. Từ một điểm I nằm giữa B và F, vẽ một đường thẳng song song với AC cắt AB và BC lần lượt tại M và N. Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác BIN cắt đường thẳng AI tại một điểm thứ hai là D. Hai đường thẳng DN và BF cắt nhau tại E.

a) Chứng minh rằng bốn điểm A, B, D, E cùng nằm trên một đường tròn.


b) Chứng minh rằng năm điểm A, B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn. Từ đó suy ra BE ( CE.

HD: a) 
[image: image679.wmf]·
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 ( B, D thuộc cung chứa góc dựng trên đoạn AE ( A, B, D, E ( (P).


b) 
[image: image680.wmf]·
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( 
[image: image681.wmf]·
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Bài 7. Cho đường tròn (O) đường kính AB, điểm C di động trên (O). Gọi M là giao điểm ba đường phân giác trong của tam giác ABC. Điểm M di động trên đường nào?

HD: 

Bài 8. Dựng tam giác ABC biết BC = 3cm, 
[image: image682.wmf]µ
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, AB = 3,5cm.

HD: Bài toán có hai nghiệm hình.

Bài 9. Dựng tam giác ABC biết BC = 4cm, đường cao BD = 3cm và đường cao CE = 3,5cm.

HD: 

VII. TỨ GIÁC NỘI TIẾP
1. Định nghĩa

Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn đgl tứ giác nội tiếp đường tròn.

2. Định lí

( Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 
[image: image683.wmf]0

180

.


( Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 
[image: image684.wmf]0

180

 thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.
3. Một số dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

( Tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn là tứ giác nội tiếp đường tròn.


( Tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 
[image: image685.wmf]0
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 thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.


( Tứ giác ABCD có hai đỉnh C và D sao cho 
[image: image686.wmf]·

·
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 thì tứ giác ABCD nội tiếp được.

Chú ý: Trong các tứ giác đã học thì hình chữ nhật, hình vuông, hình thang cân nội tiếp được đường tròn.
Bài 1. Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O) và 
[image: image687.wmf]µ
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. Gọi M là một điểm tuỳ ý trên cung nhỏ AC. Vẽ tia Bx ( AM, cắt tia CM tại D.

a) Tính số đo góc 
[image: image688.wmf]·
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b) Chứng minh rằng MD = MB.

HD: a) 
[image: image689.wmf]·
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b) (MBD cân ( MD = MB.

Bài 2. Cho tam giác ABC không có góc tù. Các đường cao AH và đường trung tuyến AM không trùng nhau. Gọi N là trung điểm của AB. Cho biết 
[image: image690.wmf]·
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a) Chứng minh tứ giác AMHN nội tiếp.


b) Tính số đo của góc 
[image: image691.wmf]·
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HD: a) 
[image: image692.wmf]·
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b) 
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Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A. Điểm E di động trên cạnh AB. Qua B vẽ một đường thẳng vuông góc với tia CE tại D và cắt tia CA tại H. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác ADBC nội tiếp.


b) Góc 
[image: image694.wmf]·

ADH

 có số đo không đổi khi E di động trên cạnh AB.


c) Khi E di động trên cạnh AB thì 
[image: image695.wmf]BABECDCE
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 không đổi.

HD: a) 
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b) 
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c) Vẽ EK ( BC. (KBE ( (ABC ( BE.BA = BK.BC; (KCE ( (DCB ( CE.CD = CK.CB.

Bài 4. Cho nửa đường tròn đường kính AB và dây AC. Từ một điểm D trên AC, vẽ DE ( AB. Hai đường thẳng DE và BC cắt nhau tại F. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác BCDE nội tiếp.

b) 
[image: image698.wmf]·
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HD: a) 
[image: image699.wmf]·

·

DCBDEB

0

180

+=


b) AECF nội tiếp ( 
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Bài 5. Cho nửa đường tròn đường kính AB. Lấy hai điểm C và D trên nửa đường tròn sao cho 
[image: image701.wmf]»
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. Các tiếp tuyến vẽ từ B và C của nửa đường tròn cắt nhau tại I. Hai tia AC và BD cắt nhau tại K. Chứng minh rằng: 

a) Các tam giác KAB và IBC là những tam giác đều.


b) Tứ giác KIBC nội tiếp.

HD: a) Chứng minh mỗi tam giác có hai góc 
[image: image702.wmf]0
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b) 
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Bài 6. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và tia tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn. Trên tia Bx lấy hai điểm C và D (C nằm giữa B và D). Các tia AC và BD lần lượt cắt đường tròn tại E và F. Hai dây AE và BF cắt nhau tại M. Hai tia AF và BE cắt nhau tại N. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác FNEM nội tiếp.

b) Tứ giác CDFE nội tiếp.

HD: a) 
[image: image704.wmf]·
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b) 
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Bài 7. Cho tam giác ABC. Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H. Gọi D là điểm đối xứng của H qua trung điểm M của BC.

a) Chứng minh rằng tứ giác ABDC nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm O của đường tròn đó.


b) Đường thẳng DH cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là I. Chứng minh rằng năm điểm A, I, F, H, E cùng nằm trên một đường tròn.

HD: a) BHCD là hình bình hành ( 
[image: image706.wmf]·
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b) 
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Bài 8. Cho tam giác ABC. Dựng ra ngoài tam giác đó các tam giác đều BCD, ACE và ABF. Chứng minh rằng:

a) Ba đường tròn ngoại tiếp ba tam giác đều nói trên cùng đi qua một điểm.


b) Ba đường thẳng AD, BE, CF cùng đi qua một điểm.


c) Ba đoạn thẳng AD, BE, CF bằng nhau.

HD: a) Gọi O là giao điểm thứ hai của hai đường tròn (ABF) và (ACE) 


( 
[image: image708.wmf]·
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( BODC nội tiếp ( đường tròn (BCD) cũng đi qua O.


b) 
[image: image709.wmf]·
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 ( A, O, D thẳng hàng. Tương tự B, O, E thẳng hàng; C, O, F thẳng hàng ( Ba đường thẳng AD, BE, CF đồng qui.


c) (ABD = (FBC ( AD = CF; (ACF = (AEB ( CF = BE.

Bài 9. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABI. Tiếp tuyến của đường tròn này tại I cắt AD và BC lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng:

a) MN // CD.



b) Tứ giác ABNM nội tiếp.

HD: a) 
[image: image710.wmf]·
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b) 
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Bài 10.  Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 6cm. Trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OC = 3cm, OD = 4cm. Nối BD và AC. Chứng minh tứ giác  ABCD nội tiếp.

HD: 

Bài 11.  Cho đường tròn (O) và một điểm A trên đường tròn (O). Từ một điểm M trên tiếp tuyến tại A, vẽ cát tuyến MBC. Gọi I là trung điểm BC. Chứng minh tứ giác AMIO nội tiếp.

HD: 

VIII. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP
1. Định nghĩa

a) Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một đa giác đgl đường tròn ngoại tiếp đa giác và đa giác đgl đa giác nội tiếp đường tròn.


b) Đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của một đa giác đgl đường tròn nội tiếp đa giác và đa giác đgl đa giác ngoại tiếp đường tròn.

2. Định lí

Bất kì đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp.


Tâm của hai đường tròn này trùng nhau và đgl tâm của đa giác đều.


Tâm này là giao điểm hai đường trung trực của hai cạnh hoặc là hai đường phân giác của hai góc.
Chú ý: 



( Bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác là khoảng cách từ tâm đến đỉnh.


( Bán kính đường tròn nội tiếp đa giác là khoảng cách từ tâm O đến 1 cạnh.

( Cho n_ giác đều cạnh a. Khi đó:


– Chu vi của đa giác: 
[image: image712.wmf]pna
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(p là nửa chu vi).



– Mỗi góc ở đỉnh của đa giác có số đo bằng 

[image: image713.wmf]n
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– Mỗi góc ở tâm của đa giác có số đo bằng 

[image: image714.wmf]n
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– Bán kính đường tròn ngoại tiếp: 

[image: image715.wmf]a
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– Bán kính đường tròn nội tiếp: 

[image: image717.wmf]a
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– Liên hệ giữa bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp:

[image: image719.wmf]a
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– Diện tích đa giác đều:

[image: image720.wmf]Snar
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Bài 1. Một đường tròn có bán kính 
[image: image721.wmf]Rcm
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. Tính diện tích hình vuông nội tiếp đường tròn đó.

HD: 
[image: image722.wmf]aRcm

232()

==

 ( 
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Bài 2. Một đa giác đều nội tiếp đường tròn 
[image: image724.wmf](
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[image: image725.wmf]cm
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. Tính diện tích của đa giác đều đó.

HD: 
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Bài 3. Cho lục giác đều ABCDEF, độ dài mỗi cạnh là a. Các đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M, cắt đường thẳng EF theo thứ tự tại N và P.

a) Chứng minh (MNP là tam giác đều.


b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp (MNP.

HD: a) (MNP có 3 góc bằng 
[image: image729.wmf]0
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( (MNP là tam giác đều cạnh 
[image: image730.wmf]a
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b) 
[image: image731.wmf]Ra
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Bài 4. Cho ngũ giác đều ABCDE cạnh a. Hai đường chéo AC và AD cắt BE lần lượt tại M và N.

a) Tính tỉ số giữa các bán kính của đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp ngũ giác đó.


b) Chứng minh rằng các tam giác AMN và CMB là các tam giác cân.


c) Chứng minh rằng 
[image: image732.wmf]ACBMa
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HD: a) 
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b) Vẽ đường tròn ngoại tiếp ngũ giác đều ( 
[image: image734.wmf]»

»

»

»

»

ABBCCDDEEA

====

. Dùng các định lí về góc trong đường tròn, chứng minh mỗi tam giác có hai góc bằng nhau.


c) (ABM ( (ACB ( 
[image: image735.wmf]ABBM
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Bài 5. Cho đường tròn (O; R). Từ một điểm A trên đường tròn (O) vẽ các cung AB, AC sao cho 
[image: image736.wmf]»
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 (điểm A nằm trên cung BC nhỏ). Tính các cạnh và diện tích của tam giác ABC.

HD: 
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IX. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN
1. Công thức tính độ dài đường tròn (chu vi đường tròn)

Độ dài C của một đường tròn bán kính R được tính theo công thức:






[image: image742.wmf]CR
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2. Công thức tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính R, độ dài l của một cung 
[image: image745.wmf]n

0

 được tính theo công thức:
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Bài 1. Cho 
[image: image747.wmf]3,14
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	Đường kính d
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	Diện tích S
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HD: 

Bài 2. Cho đường tròn (O) bán kính OA. Từ trung điểm M của OA vẽ dây BC ( OA. Biết độ dài đường tròn (O) là 
[image: image748.wmf]cm
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. Tính:

a) Bán kính đường tròn (O).

b) Độ dài hai cung BC của đường tròn.

HD: 

Bài 3. Tam giác ABC có AB = AC = 3cm, 
[image: image749.wmf]µ
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. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp (ABC.

HD: 

Bài 4. Một tam giác đều và một hình vuông có cùng chu vi là 72cm. Hỏi độ dài đường tròn ngoại tiếp hình nào lớn hơn? Lớn hơn bao nhiêu?

HD: 

Bài 5. Cho hai đường tròn (O; R) và (O(; R() tiếp xúc ngoài với nhau tại A. Một đường thẳng qua A cắt đường tròn (O) tại B, cắt đường tròn (O() tại C. Chứng minh rằng nếu 
[image: image750.wmf]RR
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 thì độ dài của cung AC bằng nửa độ dài của cung AB (chỉ xét các cung nhỏ AC, AB).

HD: 

Bài 6. Cho đường tròn đường kính 
[image: image751.wmf]BCR
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. Trên đường tròn lấy một điểm A sao cho 
[image: image752.wmf]ABR
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 là chu vi các đường tròn có đường kính lần lượt là CA, AB, BC. Chứng minh rằng:






[image: image754.wmf]P
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HD: 

Bài 7. Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (O). Vẽ ra phía ngoài tứ giác này bốn nửa đường tròn có đường kính lần lượt là bốn cạnh của tứ giác. Chứng minh rằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn có đường kính là hai cạnh đối diện bằng tổng độ dài hai nửa đường tròn kia.

HD: 

Bài 8. Cho nửa đường tròn (O; 10cm) có đường kính AB. Vẽ hai nửa đường tròn đường kính OA và OB ở trong nửa đường tròn (O; 10cm). Tính diện tích của phần nằm giữa ba đường tròn.

HD: 

Bài 9. Cho nửa đường tròn (O) đường kính BC. Lấy một điểm A trên (O) sao cho AB < AC. Vẽ hai nửa đường tròn đường kính AB và AC ở phía ngoài tam giác ABC. Chứng minh diện tích tam giác ABC bằng tổng hai diện tích của hai hình trăng khuyết ở phía ngoài (O).

HD:
X. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN 
1. Công thức tính diện tích hình tròn


Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức:

[image: image755.wmf]SR
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2. Công thức tính diện tích hình quạt tròn

Diện tích hình quạt tròn bán kính R, cung 
[image: image756.wmf]n
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 được tính theo công thức:
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   (l là độ dài cung 
[image: image759.wmf]n
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 của hình quạt tròn).
Bài 1. Một hình vuông và một hình tròn có cùng chu vi. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn.

HD: Gọi chu vi mỗi hình là 4a ( 
[image: image760.wmf]hvht
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Bài 2. Chứng minh rằng diện tích hình tròn ngoại tiếp hình vuông bằng hai lần diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông đó.

HD: Gọi độ dài cạnh hình vuông là a ( 
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Bài 3. Tính diện tích hình vành khăn tạo thành bới đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh 
[image: image763.wmf]cm
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HD: 
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Bài 4. Một tam giác đều cạnh a nội tiếp trong đường tròn (O). Tính diện tích hình viên phân tạo thành bởi một cạnh của tam giác và một cung nhỏ căng cạnh đó.

HD: 
[image: image767.wmf]aa
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Bài 5. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 2cm. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC có chứa A ta vẽ ba nửa đường tròn có đường kính lần lượt là BH, CH và BC. Tính diện tích miền giới hạn bởi ba nửa đường tròn đó.

HD: Đặt 
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BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III 
Bài 1. Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Từ A và B vẽ các tiếp tuyến Ax và By với nửa đường tròn. Một góc vuông quay quanh O, hai cạnh của góc cắt Ax và By lần lượt tại C và D. Hai đường thẳng OD và Ax cắt nhau tại E. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image772.wmf]ACBDR
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b) Tam giác CDE là tam giác cân.


c) CD là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O).

HD: a) (AOC ( (BDO ( 
[image: image773.wmf]ACBDOAOBR
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b) (CDE có CO vừa là đường cao, vừa là trung tuyến.


c) Vẽ OF ( CD ( (FOD = (AOE ( OF = OA = R ( CD là tiếp tuyến của (O).

Bài 2. Cho đường tròn (O; R) đường kính AB, tia tiếp tuyến Ax. Trên tia Ax lấy điểm M sao cho 
[image: image774.wmf]AMR
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. Vẽ tiếp tuyến MC (C là tiếp điểm). Đường thẳng vuông góc với AB tại O cắt tia BC tại D.

a) Chứng minh rằng BD // OM.


b) Xác định dạng của các tứ giác OBDM và AODM.


c) Gọi E là giao điểm của AD với OM, F là giao điểm của MC với OD. Chứng minh rằng EF là tiếp tuyến của đường tròn (O). 

HD: a) 
[image: image775.wmf]·
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b) OBDM là hình bình hành, AODM là hình chữ nhật.


c) OE = R, FE ( OE ( EF là tiếp tuyến của (O).

Bài 3. Cho hai đường tròn (O) và (O() cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AOC và AO(D. Đường thẳng AC cắt đường tròn (O() tại E. Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại F. Chứng minh rằng:

a) Ba điểm C, B, D thẳng hàng.


b) Tứ giác CDEF nội tiếp.


c) A là tâm đường tròn nội tiếp (hoặc bàng tiếp) của tam giác BEF.

HD: a) 
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b) 
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c) Chứng minh FA là tia phân giác trong (hoặc ngoài) của góc F, EA là tia phân giác trong (hoặc ngoài) của góc E của (BEF ( A là tâm đường tròn nội tiếp (hoặc bàng tiếp) của tam giác BEF.

Bài 4. Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến AT và cát tuyến ABC với đường tròn (B nằm giữa A và C). Gọi H là hình chiếu của T trên OA. Chứng minh rằng:

a) 
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c) Tứ giác OHBC nội tiếp.

HD: a) (ATB ( (ACT ( 
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c) (AOC ( (ABH ( 
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Bài 5. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) (AB < AC). Vẽ dây AD // BC. Tiếp tuyến tại A và B của đường tròn cắt nhau tại E. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng:

a) 
[image: image784.wmf]·
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b) Năm điểm E, A, I, O, B cùng nằm trên một đường tròn.


c) IO ( IE.

HD: a) 
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b) ABOI, AOBE nội tiếp.
c) 
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Bài 6. Cho hình vuông ABCD. Trên hai cạnh CB và CD lần lượt lấy hai điểm di động M và N sao cho CM = CN. Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với BN, cắt BN tại E và AD tại F.

a) Chứng minh tứ giác FMCD là hình chữ nhật.


b) Chứng minh nam điểm A, B, M, E, F cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm O của đường tròn đó.


c) Đường tròn (O) cắt AC tại một điểm thứ hai là I. Chứng minh tam giác IBF vuông cân.


d) Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) cắt đường thẳng FI tại K. Chứng minh ba điểm K, C, D thẳng hàng.

HD: a) (FDC = (NCB ( FD = CN = CM



b) A, B, M, E, F nằm trên đường tròn đường kính BF. O là trung điểm của BF.


c) 
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d) IBKC nội tiếp ( 
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Bài 7. Cho đường tròn (O). Vẽ hai dây AC và BD bằng nhau và vuông góc với nhau tại I (điểm B nằm trên cung nhỏ AC). Chứng minh rằng:

a) Tứ giác ABCD là hình thang cân.


b) Tổng diện tích hai hình quạt tròn AOB và COD bằng tổng diện tích hai hình quạt tròn AOD và BOC (các hình quạt tròn ứng với các cung nhỏ).

HD: a) 
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b) 
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Bài 8. Cho nửa đường tròn đường kính BC = 10cm và dây BA = 8cm. Vẽ ra phía ngoài của tam giác ABC các nửa đường tròn đường kính AB và AC.

a) Tính diện tích tam giác ABC.


b) Tính tổng diện tích hai hình viên phân.


c) Tính tổng diện tích hai hình trăng khuyết.

HD: a) 
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c) 
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Bài 9. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Biết BC = 2cm, 
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a) Tính diện tích hình tròn (O).


b) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây BC và cung nhỏ BC.


c) Xác định vị trí của điểm A để diện tích tam giác ABC là lớn nhất. Tính diện tích lớn nhất đó.

HD: a) 
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c) 
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Bài 10.  Cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn đường kính BC cắt AB ở N và cắt AC ở M. Gọi H là giao điểm của BM và CN.

a) Tính số đo các góc BMC và BNC.

b) Chứng minh AH vuông góc BC.

c) Chứng minh tiếp tuyến tại N đi qua trung điểm AH.

HD: 

Bài 11.  Cho đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R và điểm M trên đường tròn sao cho góc 
[image: image802.wmf]·
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a) Chứng minh AM và AN là các tiếp tuyến của đường tròn (B; BM).

b) Chứng minh 
[image: image803.wmf]MNAHHB
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c) Chứng minh tam giác BMN là tam giác đều và điểm O là trọng tâm của nó.

d) Tia MO cắt đường tròn (O) tại E, tia MB cắt (B) tại F.Chứng minh ba điểm N, E, F thẳng hàng.

HD: 

Bài 12.  Cho đường tròn (O; R) và điểm A cách O một khoảng bằng 2R, kẻ tiếp tuyến AB tới đường tròn (B là tiếp điểm).

a) Tính số đo các góc của tam giác OAB.

b) Gọi C là điểm đối xứng với B qua OA. Chứng minh điểm C nằm trên đường tròn O và AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c) AO cắt đường tròn (O) tại G. Chứng minh G là trọng tâm tam giác ABC.

HD: 

Bài 13.  Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

a) Chứng minh OA 
[image: image804.wmf]^

 BC và tính tích OH.OA theo R.


b) Kẻ đường kính BD của đường tròn (O). Chứng minh CD//OA.

c) Gọi E là hình chiếu của C trên BD, K là giao điểm của AD và CE. Chứng minh K là trung điểm CE.
Bài 14.  Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B và C là các tiếp điểm). Kẻ BE 
[image: image805.wmf]^

 AC và CF 
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 AB (E 
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,

ÎÎ

), BE và CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác BOCH là hình thoi.

b) Chứng minh ba điểm A, H, O thẳng hàng.

c) Xác định vị trí điểm A để H nằm trên đường tròn (O).

HD: 

Bài 15.  Cho đường tròn (O; 3cm) và một điểm A có OA = 6 cm. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC.

a) Tính độ dài OH.

b) Qua điểm M bất kì thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt AB và AC theo thứ tự tại E và F. Tính chu vi tam giác ADE.

c) Tính số đo góc DOE.

HD: 

Bài 16.  Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M bất kì thuộc tia Ax, kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt By ở N.

a) Tính số đo góc MON.

b) Chứng minh MN = AM + BN.

c) Tính tích AM.BN theo R.
------------Chúc các em học tập tốt-------------
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